
 

 

 

 

 

 

 

Bản tin số này có một số nội dung 

đáng chú ý sau: 

 

 

Bản tin Văn bản pháp luật mới số 17 xin giới thiệu các nội dung đáng chú ý 

sau: 

 Chương trình hành động và Kế hoạch của Chính phủ triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. 

 Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, đào tạo lái xe ô tô và 

dịch vụ sát hạch lái xe. 

 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 304/QĐ-TTg giao Đài Truyền 

hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam đẩy mạnh tuyên 

truyền Luật Quản lý, bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự và các văn 

bản hướng dẫn nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân trong thực hiện Luật. 

 Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 trong các phân ngành dầu khí, than, điện, năng lượng mới… 

 Bản tin tuần này giải đáp pháp luật về Nghị định 40/2024/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an 

ninh, trật tự ở cơ sở.   

Trân trọng giới thiệu cùng các đơn vị. 
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VĂN BẢN CỦA CHÍNH  PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

1. CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG VÀ 

KẾ HOẠCH CỦA CHÍNH PHỦ TRIỂN 

KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 32-

CT/TW NGÀY 10/4/2024 CỦA BAN BÍ 

THƯ VỀ TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH 

ĐẠO CỦA ĐẢNG ĐỐI VỚI CÔNG 

TÁC CHỐNG KHAI THÁC THỦY 

SẢN BẤT HỢP PHÁP 

Ngày 22/4/2024, Chính phủ ban 

hành Nghị quyết số 52/NQ-CP 

về Chương trình hành động và Kế 

hoạch của Chính phủ triển khai thực 

hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 

10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác chống khai thác thủy sản 

bất hợp pháp, không báo cáo, không 

theo quy định và phát triển bền vững 

ngành thủy sản. 

Theo đó, xác định rõ vai trò, trách 

nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, các 

cấp chính quyền, nhất là người đứng 

đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính 

quyền các cấp và Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ 

trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố ven biển trực thuộc trung 

ương và các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân có liên quan đối với công tác 

chống khai thác IUU và phát triển 

bền vững ngành thủy sản. Đến tháng 

5/2024 nâng cao hiệu quả công tác 

thông tin truyền thông, tuyên truyền, 

tập huấn, vận động, nâng cao nhận 

thức, ý thức trách nhiệm đối với 

công tác chống khai thác IUU; tổ 

chức nghiên cứu, quán triệt và triển 

khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW 

và Nghị quyết của Chính phủ ban 

hành Chương trình hành động và Kế 

hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 

32-CT/TW; thực hiện các đợt cao 

điểm thông tin truyền thông trong và 

ngoài nước, trên các diễn đàn quốc 

tế về nỗ lực chống khai thác IUU 

của Việt Nam; các cơ quan truyền 

thông tăng thời lượng đưa tin, tuyên 

truyền, phổ biến các quy định về 

chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo 

“Thẻ vàng”, các tấm gương điển 

hình, tiêu biểu, phê phán các hành vi 

vi phạm quy định chống khai thác 

IUU, các vụ việc vi phạm bị truy tố, 

xét xử, xử phạt vi phạm hành chính. 

Theo dõi, giám sát 100% tàu cá hoạt 

động trên biển qua hệ thống giám sát 

tàu cá, nắm rõ và xử lý nghiêm từng 

trường hợp vi phạm quy định về mất 

kết nối VMS (không báo cáo vị trí 6 

tiếng một lần, mất kết nối quá 10 

ngày không đưa tàu về bờ, mất kết 

nối trên 6 tháng, 01 năm; lập danh 

sách theo dõi, xử lý đến cùng các vụ 

việc vi phạm). Thực hiện cao điểm 

tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi 

pháp luật thủy sản trên các vùng 

biển, đặc biệt là tại các vùng biển 

giáp ranh vừa tuyên truyền, vận 

động, cảnh báo, vừa ngăn chặn, xử 

lý kịp thời tàu cá, ngư dân cố tình vi 

phạm khai thác bất hợp pháp ở vùng 

biển nước ngoài. Thực hiện nghiêm 

các quy định pháp luật Việt Nam và 

quốc tế về xác nhận, chứng nhận và 

truy xuất nguồn gốc thủy sản khai 

thác, đảm bảo không có sản phẩm 

thủy sản bất hợp pháp xuất khẩu ra 

nước ngoài. Tổng rà soát các doanh 

nghiệp xuất khẩu thủy sản sang thị 

trường châu Âu đảm bảo hồ sơ đầy 

đủ, hợp pháp, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm (nếu đủ căn cứ 
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xử lý hình sự); đặc biệt tập trung vào 

các lô hàng đối với các loài cá ngừ 

vây vàng, mắt to, cá cờ kiếm. Khẩn 

trương hoàn thiện, đưa vào sử dụng 

đồng bộ, thống nhất trên cả nước hệ 

thống truy xuất nguồn gốc điện tử để 

theo dõi, kiểm soát tính minh bạch, 

hợp pháp theo quy định đối với công 

tác xác nhận, chứng nhận nguồn gốc 

sản phẩm thủy sản khai thác. 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn là cơ quan thường trực, 

giúp Chính phủ thường xuyên kiểm 

tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc 

việc thực hiện Nghị quyết này; xử lý 

hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử 

lý các vấn đề phát sinh trong quá 

trình triển khai thực hiện Nghị 

quyết; định kỳ hàng năm hoặc đột 

xuất (khi có yêu cầu) báo cáo Chính 

phủ về tình hình thực hiện Nghị 

quyết. Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ 

quan thuộc Chính phủ có liên quan 

và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố ven biển trực thuộc trung ương 

theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm 

quyền; tổ chức nghiên cứu, quán 

triệt, tuyên truyền sâu rộng nội dung 

Chỉ thị số 32-CT/TW tới cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao 

động, đảng viên và mọi tầng lớp 

nhân dân có liên quan. Nghị quyết 

này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 

22/4/2024. 

2. TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG DANH 

HIỆU NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN 

TRONG LĨNH VỰC THỦ CÔNG MỸ 

NGHỆ 

Ngày 19/4/2024, Chính phủ ban 

hành Nghị định 43/2024/NĐ-CP quy 

định chi tiết về xét tặng danh hiệu 

"Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân 

ưu tú" trong lĩnh vực nghề thủ công 

mỹ nghệ. 

Danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân" 

trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ 

nghệ được tặng cho các cá nhân đã 

được tặng danh hiệu “Nghệ nhân ưu 

tú” trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ 

nghệ và đạt các tiêu chuẩn sau: 

Trung thành với Tổ quốc Việt Nam 

xã hội chủ nghĩa; chấp hành tốt chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước, điều lệ, nội quy, 

quy chế của cơ quan, tổ chức, địa 

phương; có thời gian hoạt động liên 

tục trong nghề thủ công mỹ nghệ 

hoặc cộng dồn từ 20 năm trở lên; có 

phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu 

trong cuộc sống; tâm huyết, tận tủy 

với nghề; được đồng nghiệp và nhân 

dân mến mộ, kính trọng; là đại diện 

tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và 

phát huy giá trị di sản văn hóa trong 

lĩnh vực nghề thủ công mỹ nghệ của 

cả nước; có công lớn trong việc bảo 

vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa 

trong lĩnh vực nghề thủ công mỹ 

nghệ của cả nước;… 

Cuộc họp của Hội đồng xét tặng 

danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", 

"Nghệ nhân ưu tú" được tổ chức khi 

có ít nhất 75% tổng số thành viên 

Hội đồng tham dự, trong đó có Chủ 

tịch Hội đồng hoặc Phó Chủ tịch Hội 

đồng được ủy quyền. 

Cá nhân đang là đối tượng xét 

tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân 

dân", "Nghệ nhân ưu tú" không tham 

gia Hội đồng các cấp. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 

06/6/2024. 

3. TIÊU CHUẨN XÉT TẶNG DANH 

HIỆU NGHỆ NHÂN NHÂN DÂN 
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TRONG LĨNH VỰC THỦ CÔNG MỸ 

NGHỆ 

Ngày 16/4/2024, Chính phủ ban 

hành Nghị định 41/2024/NĐ-CP sửa 

đổi, bổ sung 12 Điều, khoản và thay 

thế các phụ lục tại Nghị định số 

65/2016/NĐ-CP, Nghị định số 

138/2018/NĐ-CP liên quan đến quản 

lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, 

dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ 

sát hạch lái xe.  

Theo đó, cơ sở đào tạo lái xe ô tô 

bố trí số lượng phòng học lý thuyết 

và phòng học Kỹ thuật ô tô phù hợp 

với lưu lượng học viên và chương 

trình đào tạo; với lưu lượng dưới 500 

học viên phải có ít nhất 01 phòng 

học lý thuyết và 01 phòng học Kỹ 

thuật ô tô; với lưu lượng từ 500 học 

viên đến 1.000 học viên phải có ít 

nhất 02 phòng học lý thuyết và 02 

phòng học Kỹ thuật ô tô; với lưu 

lượng trên 1.000 học viên phải có ít 

nhất 03 phòng học lý thuyết và 03 

phòng học Kỹ thuật ô tô.". Phòng 

học lý thuyết: Có các trang thiết bị 

làm công cụ hỗ trợ việc giảng dạy về 

các nội dung: Pháp luật giao thông 

đường bộ, đạo đức người lái xe, văn 

hóa giao thông, phòng chống tác hại 

của rượu, bia khi tham gia giao 

thông và phòng chống cháy nổ và 

cứu nạn, cứu hộ; hệ thống báo hiệu 

đường bộ, sa hình trang bị bằng hình 

thức hệ thống tranh vẽ hoặc được 

thiết kế dưới dạng điện tử. Phòng 

học Kỹ thuật ô tô: Có các thiết bị 

công nghệ trình chiếu làm công cụ 

hỗ trợ việc giảng dạy về cấu tạo, sửa 

chữa thông thường và kỹ thuật lái 

xe; trường hợp các thiết bị công 

nghệ trình chiếu chưa có video, hình 

ảnh mô phỏng, hệ thống treo, hệ 

thống phanh, hệ thống lái, các thao 

tác lái xe cơ bản (điều chỉnh ghế lái, 

tư thế ngồi lái, vị trí cầm vô lăng 

lái...), phải có hình hoặc tranh vẽ; có 

mô hình cắt bổ động cơ, hệ thống 

truyền lực và mô hình hệ thống điện; 

trường hợp chưa có mô hình cắt bổ 

động cơ, hệ thống truyền lực và mô 

hình hệ thống điện, phải sử dụng các 

thiết bị trình chiếu có video, hình 

ảnh để mô phỏng. Trang bị đồ nghề 

chuyên dùng để hướng dẫn học sinh 

thực hành tháo lắp lốp, kiểm tra dầu 

xe, nước làm mát (có thể bố trí ở nơi 

riêng biệt); có xe ô tô được kê kích 

bảo đảm an toàn để tập số nguội, số 

nóng (có thể bố trí ở nơi riêng biệt); 

có thiết bị mô phỏng để đào tạo lái 

xe. Về số lượng xe cơ giới dùng để 

sát hạch: Sát hạch lái xe trong hình 

hạng A1, B1, B2 và C tối thiểu mỗi 

hạng 02 xe, các hạng khác tối thiểu 

mỗi hạng 01 xe (kết hợp sát hạch 

trong hình và trên đường) và không 

được sử dụng vào mục đích kinh 

doanh khác; sát hạch lái xe trên 

đường tối thiểu mỗi hạng 01 xe. Xe 

sát hạch lái xe thuộc quyền sử dụng 

hợp pháp của tổ chức, cá nhân có 

trung tâm sát hạch lái xe. Về thiết bị 

mô phỏng để sát hạch lái xe ô tô: 

Dùng chung với hệ thống máy chủ 

và máy trạm của Phòng sát hạch lý 

thuyết; trường hợp có nhu cầu bố trí 

riêng thì trang bị tối thiểu 02 máy 

chủ (server); tối thiểu 10 máy trạm 

được cài đặt phần mềm mô phỏng 

các tình huống giao thông do Bộ 

Giao thông vận tải quy định.  

Cơ sở đào tạo lái xe ô tô thực hiện 

trang bị thiết bị giám sát thời gian và 

quãng đường học thực hành lái xe 

của học viên trên xe tập lái trên sân 

tập lái kể từ ngày Quy chuẩn thay 

thế Quy chuẩn QCVN 
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105:2020/BGTVT (Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về thiết bị giám sát 

thời gian và quãng đường học thực 

hành lái xe) có hiệu lực thi hành. 

Nghị định này có hiệu lực thi hành 

từ ngày 01/6/2024. 

4. ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM, 

ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM, THÔNG 

TẤN XÃ VIỆT NAM ĐẨY MẠNH 

TUYÊN TRUYỀN LUẬT QUẢN LÝ, 

BẢO VỆ CÔNG TRÌNH QUỐC 

PHÕNG VÀ KHU QUÂN SỰ 

Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quyết định 304/QĐ-TTg, ngày 

12/4/2024 ban hành Kế hoạch triển 

khai thi hành Luật quản lý, bảo vệ 

công trình quốc phòng và khu quân 

sự (gọi tắt là Luật), trong đó giao 

Đài Truyền hình Việt Nam, Đài 

Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã 

Việt Nam đẩy mạnh tuyên truyền 

Luật Quản lý, bảo vệ công trình 

quốc phòng và khu quân sự và các 

văn bản hướng dẫn nhằm nâng cao 

nhận thức của nhân dân trong thực 

hiện Luật. 

Bộ Quốc phòng phối hợp các bộ, 

ngành liên quan tổ chức hội nghị 

quán triệt, phổ biến Luật và các văn 

bản quy định chi tiết một số điều của 

Luật đối với các cơ quan Trung 

ương và Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ương; 

Tổ chức tuyên truyền Luật và các 

văn bản quy định chi tiết một số điều 

của Luật bằng các hình thức đa 

dạng, phù hợp với tình hình thực tế 

trên các phương tiện thông tin đại 

chúng; xây dựng Nghị định quy định 

chi tiết một số điều của Luật trình 

Chính phủ trước ngày 15/10/2024; 

xây dựng Thông tư quy định chi tiết 

một số điều của Luật trước ngày 

15/11/2024; phối hợp với các bộ, 

ngành, cơ quan thuộc Chính phủ tổ 

chức theo dõi, kiểm tra và báo cáo 

kết quả thi hành Luật theo định kỳ 

hoặc đột xuất khi có yêu cầu.  

Các bộ, ngành tổ chức rà soát các 

văn bản QPPL hiện hành liên quan 

đến quản lý, bảo vệ công trình quốc 

phòng, khu quân sự; đề xuất sửa đổi, 

bổ sung, thay thế, bãi bỏ các quy 

định không phù hợp hoặc ban hành 

mới các văn bản để đảm bảo tính 

thống nhất, đồng bộ với Luật, gửi 

kết quả về Bộ Quốc phòng để tổng 

hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ 

trong tháng 8/2024. 

5. QUY HOẠCH TỔNG THỂ VỀ 

NĂNG LƯỢNG QUỐC GIA THỜI KỲ 

2021 - 2030 

Nhằm tiếp tục thúc đẩy phát triển 

khai thác và sử dụng có hiệu quả 

nguồn tài nguyên năng lượng trong 

nước kết hợp với xuất, nhập  khẩu 

hợp lý; phát triển đi đôi với bảo vệ 

nguồn tài nguyên, môi trường, sinh 

thái, Thủ tướng Chính phủ ban hành 

Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 

24/4/2024 về kế hoạch thực hiện quy 

hoạch tổng thể về năng lượng quốc 

gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. 

Quy hoạch năng lượng quốc gia 

gồm các phân ngành: Dầu khí, than, 

điện, năng lượng mới và tái tạo với 

các nhiệm vụ điều tra cơ bản, tìm 

kiếm thăm dò, khai thác, sản xuất, 

tồn trữ, phân phối đến sử dụng và 

các hoạt động khác có liên quan. 

Theo đó, toàn bộ các dự án đầu tư 

ngành năng lượng sử dụng các 

nguồn vốn khác ngoài vốn đầu tư 

công. Phân ngành dầu khí bao gồm 

các lĩnh vực: Tìm kiếm, thăm dò, 

khai thác dầu khí, công nghiệp khí, 
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chế biến dầu khí, vận chuyển, tồn trữ 

và phân phối sản phẩm dầu khí. 

Danh mục dự án và tiến độ cụ thể 

đối với các dự án quan trọng, ưu tiên 

đầu tư thực hiện theo Phụ lục kèm 

Kế  hoạch này. Phân ngành than bao 

gồm các dự án, đề án thăm dò, khai 

thác than, sàng tuyển, chế biến than, 

hạ tầng kỹ thuật phục vụ phát triển 

ngành than (bao gồm cảng xuất, 

nhập than và các dự án hạ tầng 

khác). Ngoài ra, danh mục các dự án 

duy trì sản xuất, tọa độ ranh giới 

khép góc các đề án thăm dò tài 

nguyên than, các dự án đầu tư mỏ 

than khác được thực hiện theo phụ 

lục ban hành kèm theo Quyết định 

893/QĐ-TTg ngày 26/7/2023 của 

Thủ tướng Chính phủ. Phân ngành 

năng lượng mới và tái tạo bao gồm 

các lĩnh vực: năng lượng gió, năng 

lượng mặt trời, năng lượng sinh 

khối, nhiên liệu sinh học, khí sinh 

học, năng lượng chất thải rắn, thủy 

điện nhỏ, năng lượng tái tạo khác 

(thủy triều, sóng biển, địa nhiệt…). 

Phân ngành điện sẽ thực hiện theo kế 

hoạch thực hiện quy hoạch phát triển 

điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2023, 

tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt. 

Bộ Công thương chủ trì, phối hợp 

với các bộ, ngành, địa phương tổ 

chức kế hoạch này theo quy định của 

Luật Quy hoạch và pháp luật có liên 

quan đảm bảo cung cấp đủ năng 

lượng cho phát triển kinh tế-xã hội.

 

VĂN BẢN CỦA BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 

 

6. DANH MỤC MUA SẮM TẬP 

TRUNG QUỐC GIA ĐỐI VỚI THUỐC 

Ngày 20/4/2024, Bộ Y tế ban 

hành Thông tư 04/2024/TT-BYT  

quy định danh mục mua sắm tập 

trung cấp quốc gia đối với thuốc. 

Theo đó, thuốc đưa vào danh mục 

phải đáp ứng tất cả các nguyên tắc, 

tiêu chí sau: Thuốc mua sắm với số 

lượng lớn, chủng loại tương tự ở một 

hoặc nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị; 

thuốc có chủng loại tương tự là 

thuốc có ít nhất đồng thời từ 03 giấy 

đăng ký lưu hành của ít nhất 03 cơ 

sở sản xuất đáp ứng tiêu chuẩn kỹ 

thuật nhóm 1, nhóm 2 theo quy định 

về đấu thầu thuốc tại cơ sở y tế công 

lập do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. 

Danh mục mua sắm tập trung cấp 

quốc gia đối với thuốc bao gồm: 

Amlodipine hàm lượng 5mg; 

Amoxicilin, Clavulanic acid hàm 

lượng 875mg và 125mg; 

Amoxicilin, Clavulanic acid hàm 

lượng 500mg và 125mg; 

Atorvastatin hàm lượng 20mg; 

Atorvastatin hàm lượng 10mg; 

Bisoprolol fumarate hàm lượng 

5mg;... 

Trong thời gian tối đa 02 năm, căn 

cứ tình hình thực tiễn và nguyên tắc, 

tiêu chí xây dựng danh mục, Bộ Y tế 

sửa đổi, bổ sung danh mục mua sắm 

tập trung cấp quốc gia đối với thuốc. 

Thông tư này có hiệu lực kể từ 

ngày 20/4/2024. 

7. QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 

HÀNH CHÍNH, SỰ NGHIỆP TỪ 

NGÀY 01/01/2025  

Ngày 17/4/2024, Bộ Tài chính đã 

ban hành Thông tư số 24/2024/TT-
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BTC về hướng dẫn Chế độ kế toán 

hành chính, sự nghiệp.  

Theo Thông tư này quy định, tài 

khoản kế toán phản ánh thường 

xuyên, liên tục, có hệ thống về tình 

hình tài sản; tiếp nhận và sử dụng 

nguồn kinh phí do ngân sách Nhà 

nước cấp và các nguồn kinh phí khác 

theo cơ chế tài chính; doanh thu, chi 

phí, phân phối kết quả hoạt động và 

các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát 

sinh khác tại đơn vị. 

Tài khoản trong bảng gồm tài 

khoản từ loại 1 đến loại 9, được hạch 

toán kép (hạch toán bút toán đối ứng 

giữa các tài khoản). Tài khoản trong 

bảng phản ánh tình hình tài sản, 

nguồn vốn, doanh thu, chi phí, xác 

định kết quả hoạt động của đơn vị 

trong kỳ kế toán, làm cơ sở để lập 

báo cáo tài chính. 

Tài khoản ngoài bảng gồm tài 

khoản loại 0, được hạch toán đơn 

(không hạch toán bút toán đối ứng 

giữa các tài khoản). Trong đó, các tài 

khoản ngoài bảng 005, 006, 007, 

008, 009, 010, 011, 012, 013 áp 

dụng cho các đơn vị để phản ánh 

việc nhận và sử dụng kinh phí mà 

cuối năm đơn vị phải quyết toán số 

đã sử dụng chi tiết theo mục lục 

ngân sách Nhà nước, làm cơ sở để 

lập báo cáo quyết toán. Cụ thể như 

sau: Đối với các tài khoản ngoài 

bảng liên quan đến quyết toán kinh 

phí ngân sách Nhà nước (tài khoản 

005, 006, 007, 008, 009, 010, 011) 

phải được hạch toán chi tiết theo 

mục lục ngân sách Nhà nước, theo 

niên độ ngân sách và theo các yêu 

cầu quản lý khác về quyết toán kinh 

phí ngân sách Nhà nước theo quy 

định của pháp luật về ngân sách Nhà 

nước; đối với các tài khoản ngoài 

bảng liên quan đến quyết toán kinh 

phí từ tiền thu phí được khấu trừ, để 

lại và kinh phí từ hoạt động nghiệp 

vụ mà cơ quan có thẩm quyền có 

quy định phải quyết toán số đã sử 

dụng theo mục lục ngân sách Nhà 

nước (tài khoản 012, 013) đơn vị 

phải hạch toán chi tiết theo mục lục 

ngân sách Nhà nước, theo các yêu 

cầu quản lý khác về quyết toán các 

nguồn kinh phí này. 

Trường hợp một nghiệp vụ kinh 

tế, tài chính phát sinh liên quan đến 

tiếp nhận, sử dụng kinh phí từ ngân 

sách Nhà nước trong nước; kinh phí 

từ tiền thu phí được khấu trừ, để lại 

và kinh phí từ hoạt động nghiệp vụ 

có quy định phải quyết toán số đã sử 

dụng theo mục lục ngân sách Nhà 

nước, thì kế toán vừa phải hạch toán 

kế toán theo các tài khoản trong 

bảng, đồng thời hạch toán các tài 

khoản ngoài bảng, chi tiết theo mục 

lục ngân sách Nhà nước và niên độ 

phù hợp. 

Trường hợp một nghiệp vụ kinh 

tế, tài chính phát sinh liên quan đến 

tiếp nhận và sử dụng kinh phí viện 

trợ nước ngoài, kinh phí từ nguồn 

vay nợ nước ngoài theo dự án, thì 

đơn vị phải thực hiện ghi thu, ghi chi 

với ngân sách Nhà nước theo quy 

định hiện hành. Sau khi thực hiện 

ghi thu, ghi chi với ngân sách Nhà 

nước, kế toán phải hạch toán vào tài 

khoản ngoài bảng để lập báo cáo 

quyết toán theo quy định. 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 01/01/2025. 

8. TIÊU CHUẨN VỀ NĂNG LỰC 

CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ ĐỐI 
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VỚI NGẠCH THẨM TRA VIÊN CAO 

CẤP THI HÀNH ÁN 

Ngày 03/4/2024, Bộ Tư pháp ban 

hành Thông tư 02/2024/TT-BTP quy 

định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, 

nghiệp vụ và xếp lương đối với các 

ngạch công chức chuyên ngành Thi 

hành án dân sự. 

Cụ thể, tiêu chuẩn về năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ với ngạch 

Thẩm tra viên cao cấp thi hành 

án bao gồm: Nắm vững đường lối 

chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước, văn bản, chỉ 

đạo của cấp trên để vận dụng vào 

công tác thi hành án dân sự, thi hành 

án hành chính; nắm vững tình hình 

và xu thế phát triển của lĩnh vực thi 

hành án dân sự trong nước và thế 

giới; tổ chức nghiên cứu phục vụ 

quản lý và xử lý thông tin quản lý; 

có năng lực đề xuất, tham mưu 

hoạch định chính sách, chủ trì xây 

dựng các dự án, dự thảo văn bản quy 

phạm pháp luật, đề án, chương trình 

gắn với chuyên môn nghiệp vụ của 

lĩnh vực thi hành án dân sự để trình 

các cấp có thẩm quyền xem xét, 

quyết định;… 

Nhiệm vụ của ngạch Thư ký thi 

hành án như sau: Ghi chép biên bản 

xác minh thi hành án; biên bản giải 

quyết thi hành án; biên bản giao 

quyết định, văn bản; biên bản xử lý 

vật chứng, tài sản đã kê biên, tạm 

giữ; biên bản kê biên tài sản; biên 

bản họp, biên bản định giá tài sản; 

biên bản kiểm tra hiện trạng tài sản; 

biên bản tiêu hủy tang vật; biên bản 

cưỡng chế; biên bản giao nhà đất; 

biên bản trả tài sản và các biên bản 

nghiệp vụ khác; thực hiện một số nội 

dung xác minh, xây dựng hồ sơ thi 

hành án dân sự theo sự phân công 

của Chấp hành viên, Thẩm tra viên 

thi hành án;… 

Công chức chuyên ngành thi hành 

án dân sự được áp dụng Bảng lương 

chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán 

bộ, công chức trong cơ quan Nhà 

nước như sau: Ngạch Chấp hành 

viên cao cấp, Thẩm tra viên cao cấp 

thi hành án được áp dụng hệ số 

lương công chức loại A3, nhóm 

A3.1; ngạch Chấp hành viên trung 

cấp, Thẩm tra viên chính thi hành án 

được áp dụng hệ số lương công chức 

loại A2, nhóm A2.1; ngạch Chấp 

hành viên sơ cấp, Thẩm tra viên thi 

hành án, Thư ký thi hành án được áp 

dụng hệ số lương công chức loại A1; 

ngạch Thư ký trung cấp thi hành án 

được áp dụng hệ số lương công chức 

loại B. 

Thông tư có hiệu lực từ ngày 

18/5/2024. 

9. BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI 

TRƯỜNG BỔ SUNG MỘT SỐ QUY 

ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC THĂM DÕ 

CÁT, SỎI LÕNG SÔNG 

Ngày 22/4/2024, Bộ Tài nguyên 

và Môi trường ban hành Thông tư số 

02/2024/TT-BTNMT Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư số 

01/2016/TT-BTNMT ngày 

13/01/2016 của Bộ trưởng Bộ tài 

nguyên và Môi trường trường ban 

hành quy định kỹ thuật về công tác 

thăm dò cát, sỏi lòng sông và đất, đá 

làm vật liệu san lấp. 

Theo đó, Thông tư này bổ sung 

khoản 8 vào Điều 4 Thông tư số 

01/2016/TT-BTNMT như sau: Đề án 

thăm dò cát, sỏi lòng sông gồm các 

yêu cầu quy định tại các khoản từ 

khoản 1 đến khoản 7 Điều này và 

các nội dung công việc để đánh giá, 
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dự báo tác động tới lòng, bờ, bãi 

sông theo quy định về quản lý cát, 

sỏi lòng sông và bảo vệ lòng, bờ, bãi 

sông, gồm: Lập trạm quan trắc hoặc 

thu thập số liệu về thủy - thạch động 

lực chế độ thủy văn đặc trưng theo 

mùa, dữ liệu hiện trạng tốc độ lắng 

đọng trầm tích đáy; khảo sát hiện 

trạng hoặc thu thập số liệu về tai 

biến địa chất, trong đó có các hiện 

tượng xói lở, sụt lún, xói mòn, sạt lở 

bờ sông, lòng sông. Thiết lập mô 

hình tính toán để mô phỏng các quá 

trình thủy động lực (mực nước, dòng 

chảy), vận chuyển bùn cát và biến 

động hình thái sông (xói lở, bồi tụ) 

và lan truyền vật chất lơ lửng do 

hoạt động khai thác gây ra để xác 

định khối lượng cát, sỏi bồi lắng dự 

kiến và khoảng cách, độ sâu, công 

suất khai thác hợp lý”. 

Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau: 

Nội dung, hình thức trình bày các tài 

liệu của báo cáo kết quả thăm dò cát, 

sỏi lòng sông và đất, đá làm vật liệu 

san lấp thực hiện theo quy định về 

trình tự, thủ tục trình duyệt, thẩm 

định, xét và phê duyệt trữ lượng 

khoáng sản trong báo cáo kết quả 

thăm dò khoáng sản ban hành kèm 

theo Thông tư số 45/2016/TT-

BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 

của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về đề án thăm 

dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng 

sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt 

động khoáng sản; mẫu văn bản trong 

hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng 

sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng 

khoáng sản; trình tự, thủ tục đóng 

cửa mỏ khoáng sản. 

Tổ chức, cá nhân đã được cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền cấp giấy 

phép thăm dò cát, sỏi lòng sông và 

đất, đá làm vật liệu san lấp trước 

ngày Thông tư này có hiệu lực thi 

hành thì tiếp tục thực hiện theo quy 

định của pháp luật tại thời điểm cấp 

giấy phép. Đề án thăm dò cát, sỏi 

lòng sông và đất, đá làm vật liệu san 

lấp đã được cơ quan nhà nước có 

thẩm quyền tiếp nhận trước ngày 

Thông tư này có hiệu lực thi hành 

nhưng chưa thẩm định, cấp giấy 

phép thăm dò thì tiếp tục thực hiện 

theo quy định của pháp luật tại thời 

điểm tiếp nhận. 

Thông tư này có hiệu lực thi hành 

từ ngày 22/4/2024. 

10. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ THI 

TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ 

THÔNG NĂM 2024 

Quyết định số 1187/QĐ-BGDĐT 

ngày 22/4/2024 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo về việc công bố thủ tục hành 

chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 

thi, tuyển sinh thuộc phạm vi, chức 

năng quản lý của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo quy định đối tượng, thủ tục, 

điều kiện đăng ký dự thi tốt nghiệp 

Trung học phổ thông (THPT). 

Theo đó, điều kiện dự thi đối với 

người đã học xong chương trình 

THPT trong năm tổ chức kỳ thi phải 

bảo đảm được đánh giá ở lớp 12 đạt 

hạnh kiểm xếp loại từ trung bình trở 

lên và học lực không bị xếp loại 

kém; riêng đối với người học thuộc 

diện không phải xếp loại hạnh kiểm 

và người học theo hình thức tự học 

có hướng dẫn thuộc chương trình 

giáo dục thường xuyên thì không 

yêu cầu xếp loại hạnh kiểm.  

Đối với người đã học xong 

chương trình THPT nhưng chưa thi 

tốt nghiệp THPT hoặc đã thi nhưng 

chưa tốt nghiệp THPT ở những năm 
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trước phải có Bằng tốt nghiệp trung 

học cơ sở và phải bảo đảm được 

đánh giá ở lớp 12 đạt hạnh kiểm xếp 

lo ại từ trung bình trở lên và học lực 

không bị xếp loại kém; trường hợp 

không đủ điều kiện dự thi trong các 

năm trước do xếp loại học lực kém ở 

lớp 12, phải đăng ký và dự kỳ kiểm 

tra cuối năm học đối với một số môn 

học có điểm trung bình dưới 5,0 

(năm) điểm (tại trường phổ thông 

nơi học lớp 12 hoặc trường phổ 

thông nơi đăng ký dự thi), bảo đảm 

khi lấy điểm bài kiểm tra thay cho 

điểm trung bình môn học để tính lại 

điểm trung bình cả năm thì đủ điều 

kiện dự thi về xếp loại học lực theo 

quy định; trường hợp không đủ điều 

kiện dự thi trong các năm trước do bị 

xếp loại yếu về hạnh kiểm ở lớp 12, 

phải được UBND cấp xã nơi cư trú 

xác nhận việc chấp hành chính sách 

pháp luật và các quy định của địa 

phương để được trường phổ thông 

nơi học lớp 12 xác nhận đủ điều kiện 

dự thi về xếp loại hạnh kiểm theo 

quy định. 

Đối với người đã có Bằng tốt 

nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết 

quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh 

phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu 

cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa 

THPT theo quy định của Luật Giáo 

dục và các văn bản hướng dẫn hiện 

hành của Bộ GDĐT. 

Các đối tượng dự thi phải đăng ký 

dự thi và nộp đầy đủ các giấy tờ 

đúng thời hạn. Khi hết hạn nộp hồ sơ 

đăng ký dự thi, nếu phát hiện có 

nhầm lẫn, sai sót, thí sinh phải thông 

báo kịp thời cho Hiệu trưởng trường 

phổ thông hoặc Thủ trưởng đơn vị 

nơi đăng ký dự thi hoặc thông báo 

cho Trưởng Điểm thi trong ngày làm 

thủ tục dự thi để sửa chữa, bổ sung. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 22/4/2024; Bãi bỏ các nội 

dung liên quan đến thủ tục Đăng ký 

dự thi tốt nghiệp trung học phổ 

thông theo Quyết định số 1160/QĐ-

BGDĐT ngày 21/4/2023 của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo. 

 

VĂN BẢN TRÊN BÀN SOẠN THẢO 

 

1. DỰ THẢO QUY ĐỊNH LẬP, QUẢN 

LÝ HỒ SƠ ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH 

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến Nhân 

dân và các bộ, ngành, địa phương có 

liên quan về nội dung dự thảo Thông 

tư quy định lập, quản lý hồ sơ địa 

giới đơn vị hành chính. 

Hồ sơ địa giới đơn vị hành chính 

các cấp được lập mới hoặc chỉnh lý, 

bổ sung khi thành lập, giải thể, 

nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn 

vị hành chính các cấp hoặc theo 

quyết định của cấp có thẩm quyền về 

xác định địa giới đơn vị hành chính 

các cấp. Theo dự thảo, căn cứ văn 

bản của cấp có thẩm quyền về thành 

lập, nhập, chia, điều chỉnh địa giới 

đơn vị hành chính các cấp hoặc xác 

định địa giới đơn vị hành chính các 

cấp, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm 

tổ chức họp triển khai xác định địa 

giới đơn vị hành chính ở thực địa, 

xác định vị trí cắm mốc địa giới 

hành chính (nếu có) và các điểm đặc 

trưng trên đường địa giới; lập bản 

đồ địa giới đơn vị hành chính gốc 
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thực địa và ký xác nhận pháp lý theo 

quy định... Căn cứ bản đồ địa giới 

đơn vị hành chính gốc thực địa (đã 

được ký xác nhận pháp lý), UBND 

cấp tỉnh tiến hành hoàn thiện hồ sơ 

địa giới đơn vị hành chính các cấp 

theo quy định kỹ thuật về xác định 

đường địa giới hành chính, cắm mốc 

địa giới và lập hồ sơ địa giới hành 

chính các cấp tại Thông tư số 

48/2014/TT-BTNMT ngày 22 tháng 

8 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài 

nguyên và Môi trường. Bộ Tài 

nguyên và Môi trường tổ chức kiểm 

tra, nghiệm thu kỹ thuật theo quy 

định; có văn bản về kết quả kiểm tra, 

nghiệm thu kỹ thuật gửi UBND cấp 

tỉnh để hoàn thiện và gửi về Bộ Nội 

vụ để theo dõi. Căn cứ kết quả kiểm 

tra, nghiệm thu kỹ thuật của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường, UBND cấp 

tỉnh có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ 

địa giới đơn vị hành chính các cấp 

của địa phương; nhân bản số lượng 

và tổ chức ký xác nhận pháp lý theo 

quy định. 

2. ĐỀ XUẤT QUY ĐỊNH MỚI VỀ QUỸ 

PHÁT TRIỂN ĐẤT 

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến 

Nhân dân dự thảo Nghị định của 

Chính phủ quy định về Quỹ phát 

triển đất.  

Quỹ phát triển đất là quỹ tài chính 

nhà nước ngoài ngân sách, trực 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh do 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định 

thành lập, có vốn điều lệ, hoạt động 

độc lập với ngân sách nhà nước, 

không vì mục đích lợi nhuận, bảo 

toàn, phát triển vốn. Quỹ phát triển 

đất có tư cách pháp nhân, có con 

dấu, hạch toán độc lập. Tên gọi của 

“Quỹ phát triển đất” ghép với tên 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung 

ương. Quỹ phát triển đất có chức 

năng tiếp nhận, huy động vốn theo 

quy định để thực hiện nhiệm vụ ứng 

vốn và được hoàn trả vốn ứng theo 

quy định tại Nghị định này và pháp 

luật có liên quan. 

Quỹ phát triển đất có nhiệm vụ 

quản lý, bảo toàn, phát triển nguồn 

vốn hoạt động của Quỹ. Sử dụng vốn 

hoạt động của Quỹ để thực hiện các 

nhiệm vụ ứng vốn theo quyết định 

của cơ quan, người có thẩm quyền; 

thực hiện thu hồi vốn ứng theo quy 

định. Chấp hành các quy định của 

pháp luật về quản lý tài chính, tài 

sản, kế toán, kiểm toán và các quy 

định khác có liên quan. Quyết định 

dừng, thu hồi vốn đã ứng khi phát 

hiện tổ chức được ứng vốn vi phạm 

quy định về sử dụng vốn ứng. Thực 

hiện chế độ báo cáo định kỳ theo quy 

định; báo cáo đột xuất về tình hình 

quản lý, sử dụng vốn hoạt động của 

Quỹ theo yêu cầu của cơ quan, 

người có thẩm quyền. Thực hiện các 

nhiệm vụ khác theo quy định tại 

Nghị định này và pháp luật có liên 

quan. 

Theo dự thảo UBND tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ương (sau đây 

gọi là cấp tỉnh) quyết định thành lập 

Quỹ phát triển đất sau khi được Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua. 

Căn cứ tình hình thực tế tại địa 

phương, UBND cấp tỉnh giao cho Sở 

Tài chính hoặc cơ quan chuyên môn 

khác thuộc Uỷ ban nhân dân cấp 

tỉnh  chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan chức năng của địa phương lập 

hồ sơ đề nghị thành lập Quỹ phát 

triển đất, trình UBND cấp tỉnh. 



 

Bản tin Tóm tắt văn bản pháp luật mới             Số 17 ngày 26/4/2024 trang 12/13       

Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 

nhận được đầy đủ hồ sơ quy định, 

UBND cấp tỉnh xem xét, trình Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh để xem xét, 

thông qua Đề án. Trong thời hạn 30 

ngày, kể từ ngày Đề án được Hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh thông qua, 

UBND cấp tỉnh có trách nhiệm: Phê 

duyệt Đề án thành lập Quỹ phát 

triển đất và ban hành Quyết định 

thành lập Quỹ phát triển đất; ban 

hành Điều lệ tổ chức và hoạt động 

của Quỹ phát triển đất; có văn bản 

thông báo đến Bộ Tài chính về việc 

thành lập Quỹ phát triển đất. 

 

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT 

 

1. Hỏi: Địa điểm, nơi làm việc đối 

với lực lượng tham gia bảo vệ an 

ninh, trật tự ở cơ sở? 

Điều 20. Luật Lực lượng tham gia 

bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở quy 

định:  

 Địa điểm, nơi làm việc đối với 

lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, 

trật tự ở cơ sở 

Ủy ban nhân dân cấp xã bố trí địa 

điểm, nơi làm việc cho lực lượng 

tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ 

sở tại địa điểm, nơi sinh hoạt cộng 

đồng ở thôn, tổ dân phố hoặc địa 

điểm, nơi làm việc của Công an cấp 

xã hoặc địa điểm, nơi làm việc khác 

phù hợp với yêu cầu thực hiện nhiệm 

vụ của lực lượng tham gia bảo vệ an 

ninh, trật tự ở cơ sở và khả năng bảo 

đảm của địa phương. 

2. Hỏi: Những trường hợp người 

tham gia lực lượng tham gia bảo vệ 

an ninh, trật tự ở cơ sở không được 

hưởng chi phí khám bệnh?   

Trả lời: Theo khoản 2 Điều 5 

Nghị định 40/2024/NĐ-CP của 

Chính phủ quy định người tham gia 

lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, 

trật tự ở cơ sở không được hưởng chi 

phí khám bệnh, chữa bệnh nếu bị ốm 

đau, bị tai nạn, bị thương thuộc một 

trong các trường hợp sau đây: 

- Không thuộc trường hợp quy 

định tại khoản 1 Điều này; 

- Cố ý tự hủy hoại sức khỏe của 

bản thân; 

-Tai nạn do mâu thuẫn của chính 

bản thân với người gây ra tai nạn mà 

không liên quan đến việc thực hiện 

nhiệm vụ; 

-Tai nạn do sử dụng rượu, bia, sử 

dụng chất ma túy, chất hướng thần, 

tiền chất ma túy hoặc chất gây 

nghiện khác theo quy định của pháp 

luật. 

3. Hỏi: Danh mục, tiêu chuẩn 

trang phục của người tham gia lực 

lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật 

tự ở cơ sở được trang bị lần đầu? 

Trả lời: Theo điểm b khoản 1 

Điều 3 Nghị định 40/2024/NĐ-CP 

của Chính phủ quy định danh mục, 

tiêu chuẩn trang bị lần đầu gồm: Mũ 

mềm gắn huy hiệu; mũ cứng gắn huy 

hiệu; mũ bông gắn huy hiệu; mũ bảo 

hiểm; quần áo xuân hè (02 bộ); áo 

xuân hè dài tay (02 cái); quần áo thu 

đông (02 bộ); áo ấm (02 cái); áo sơ 

mi (02 cái); ca ra vát; dây lưng; giầy 

da; dép nhựa; bít tất (02 đôi); quần 

áo mưa. 



 

Bản tin Tóm tắt văn bản pháp luật mới             Số 17 ngày 26/4/2024 trang 13/13       

4. Hỏi: Chức năng của lực lượng 

tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ 

sở? 

Theo Điều 3 Luật Lực lượng 

tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ 

sở quy định lực lượng tham gia bảo 

vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là một 

trong những lực lượng quần chúng, 

được bố trí ở thôn, tổ dân phố, làm 

nòng cốt hỗ trợ Công an cấp xã giúp 

Ủy ban nhân dân cùng cấp trong bảo 

vệ an ninh, trật tự và xây dựng 

phong trào toàn dân bảo vệ an ninh 

Tổ quốc./. 


